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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 10 tháng 03  năm 2026


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với thành viên
đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Văn bản số:      /SVHTTDL-QLTDTT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang.

1. Tổng số cơ quan, đơn vị được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản xin ý kiến và tổng số ý kiến nhận được:

1.1. Tổng số cơ quan, đơn vị đã gửi ý kiến: 130 cơ quan, đơn vị

1.2. Tổng số ý kiến nhận được: 24/130 ý kiến, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết

- Nhất trí hoàn toàn: 21 cơ quan, đơn vị (Sở Công thương; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng, UB MTTQ VN tỉnh; UBND các xã: Bản Máy, Bạch Xa, Bắc Quang, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Đồng Văn, Hà Giang 1, Kiến Thiết, Phù Lưu, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Tân An, Thái Sơn, Thuận Hòa,Đồng Yên, Xuân Vân).
- Có ý kiến tham gia: 03 cơ quan, đơn vị (gồm: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Thanh tra tỉnh)
2. Kết quả cụ thể như sau:
	Nội dung dự thảo Nghị quyết và
Tờ trình
	Tên cơ quan, đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	I. Dự thảo Nghị quyết

	Căn cứ pháp lý và sự cần thiết
	Sở Tư pháp
	1. Theo quy định khoản 2 Điều 21 Nghị định 349/2025/NĐ-CP thì Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi cho thành viên đội thể thao thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, trong đó có chế độ dinh dưỡng, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ lý do chỉ đề xuất quy định về chế độ dinh dưỡng trong tờ trình để cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
	1. Đã tiếp thu và chỉnh sửa trong Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh.


	
	
	2. Căn cứ thứ 2, 5: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15”,/ Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;”, đề nghị bỏ vì không quy định về nội dung ban hành văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP)5. Chương II Nghị định số 36/2019/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2026 - ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu đã nêu tại căn cứ thứ 6.
	2. Đã tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 1
	Sở Tư pháp
	1. Khoản 1 dự thảo, đề nghị bỏ cụm từ “của Chính phủ” cho đúng kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản điểm b khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP
	1. Đã tiếp thu và chỉnh sửa.


	
	
	2. Khoản 2 dự thảo, bỏ nội dung “của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là Nghị định 349/2025/NĐ-PC của Chính phủ)” đảm bảo phù hợp kỹ thuật viên dẫn văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản điểm b khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
	2.  Đã tiếp thu và chỉnh sửa.

	
	
	3. Quy định chế độ dinh dưỡng cho thành viên đội thể thao gồm huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) thuộc các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh tại khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thành viên đội thể thao gồm huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) thuộc các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh, ngành, đội tuyển cấp xã, phường đang tập trung tập huấn, thi đấu (bao gồm cả thành viên đội thể thao dành cho người khuyết tật). 
Điều 3. Mức chi và thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng 
1. Huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế thuộc các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh: Được hưởng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 5 Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 
Điều 4. Kinh phí thực hiện 
1. Nguồn ngân sách nhà nước: 
a) Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp tỉnh, ngành;” 
 Đề nghị bỏ quy định về chế độ dinh dưỡng cho thành viên đội thể thao tỉnh, vì đã được quy định cụ thể về chế độ tại Điều 5 Nghị định 349/2025/NĐ-CP và quy định cụ thể về kinh phí thực hiện, việc chi trả tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định 349/2025/NĐ-CP, cụ thể: “Điều 20. Kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại Nghị định này được bố trí trong dự toán ngân sách thể dục thể thao hàng năm theo chế độ hiện hành của Nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước: 
… b) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi trả tiền lương quy định tại Điều 4, chế độ dinh dưỡng quy định tại Điều 5, chế độ đặc thù quy định tại Điều 7, Điều 8, chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương quy định tại Điều 9, học phí quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này, tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, chi phí khám, chữa bệnh, tai nạn, tiền trợ cấp và tiền bồi thường theo quy định cho thành viên đội thể thao thuộc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý; quy định mức thưởng và chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao của bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật.”.
	3.  Đã tiếp thu và chỉnh sửa.


	Điều 3
	Sở Tài chính
	1. Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang, đề nghị đơn vị soạn thảo điều chỉnh, sửa đổi cụm từ “Huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế” thành cụm từ “Thành viên đội thể thao” để đảm bảo đúng đối tượng quy định tại Điều 5, Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ và phù hợp với đối tượng áp dụng đã được quy định tại Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết. Đối tượng cụ thể sẽ thực hiện theo danh sách của cấp có thẩm quyền theo thực tế phát sinh trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của Điều lệ tổ chức giải, không ấn định đối tượng thụ hưởng trong trường hợp chưa xác định đủ thành phần tham gia của từng đoàn thể thao tham gia.
	1. Đã tiếp thu và chỉnh sửa.


	
	
	2. Tại Khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết, đề nghị rà soát xem xét đối tượng hưởng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn của thành viên đội thể thao của ngành do đối tượng đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ. Xem xét chỉ xác định đối tượng là Thành viên đội thể thao cấp xã, phường thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương và chưa được quy định tại Nghị định. Tránh trường hợp đối tượng trùng lặp.
	2. Đề nghị giữ nguyên.

Lý do: Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định  đối tượng hưởng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn của thành viên đội thể thao của ngành trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng hưởng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn của thành viên đội thể thao của ngành trực thuộc tỉnh.


	
	
	3. Tại Khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết, đề nghị rà soát mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn của đối tượng là Thành viên đội thể thao cấp xã, phường đang xây dựng là 200.000 đồng/người/ngày cao hơn mức quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ đối với đối tượng là thành viên đội thể thao: Đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 190.000 đồng/người/ngày. Xem xét điều chỉnh mức chi bằng hoặc thấp hơn mức thấp nhất đã quy định cho các đối tượng của ngành, tỉnh. Đối với mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung thi đấu, đề nghị xem xét điều chỉnh mức tăng tương ứng với tỷ lệ tăng của trung ương là 25% (đơn vị đang xây dựng tăng từ 200.000 đồng lên 260.000 đồng, tăng 30%). Do tỷ lệ đơn vị xây dựng đưa ra cao hơn mức tăng trung bình của trung ương quy định và thuyết minh chưa đảm bảo cơ sở về chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm. Kể từ khi các Nghị quyết đi vào hiệu lực thi hành từ năm 2022 đến năm 2025 chỉ số giá tiêu dùng CPI qua các năm: năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021; năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022; năm 2024 tăng 3,66% so với năm 2023;  năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024. Tỷ lệ tăng trung bình trong 04 năm (13,37%) không có sự biến động tương ứng với tỷ lệ đơn vị đề xuất xây dựng (30%)và bị ảnh hưởng bởi nhiều mặt hàng không chỉ nguyên mặt hàng thiết yếu liên quan đến vấn đề thực phẩm dinh dưỡng của vận động viên. Do đó, đề xuất so sánh với chỉ số giá tiêu dùng theo đề xuất của đơn vị soạn thảo không phù hợp.
	3.  Đã tiếp thu và chỉnh sửa.

- Đối với mức chi trong thời gian tập trung tập huấn: Trên cơ sở ý kiến góp ý, nhằm bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với khung chính sách chung và khả năng cân đối ngân sách địa phương, cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh mức chi là 190.000 đồng/người/ngày.

- Đối với mức chi trong thời gian tập trung thi đấu: Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính 
điều chỉnh mức tăng tương ứng với tỷ lệ tăng của trung ương là 25% cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, điều chỉnh mức chi là 240.000 đồng/người/ngày (tương ứng mức tăng khoảng 25% so với chế độ tập huấn).


	
	
	4. Tại Điểm a, Khoản 3 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét điều chỉnh lại thời gian tập huấn như sau: “Thời gian tập huấn: thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, theo thời gian chấm công thực tế và kết quả tổng hợp tập huấnnhưng tối đa không quá 90 ngày đối với cấp tỉnh, không quá 60 ngày đối với cấp xã, phường”. Nội dung đề nghị điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thaovà kế thừa các Nghị quyết đã thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang (cũ) và tỉnh Hà Giang.

	4.  Đề nghị giữ nguyên.

Lý do: Kế thừa Nghị quyết số 11/2022NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu (được áp dụng trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập) có quy định “Thời gian tập huấn: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền”
- Căn cứ Văn bản số 1896/TCTDTT-KHTC ngày 07/12/2022 của Cục Thể dục thể thao về việc hỏi đáp chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV tập luyện tập trung, cụ thể như sau: “Thông tư số 86/2020/TT-BTC đã quy định cụ thể như sau: “Tập huấn ở trong nước: là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền”.

Quyết định của cấp có thẩm quyền ở đây chính là quyết định tuyển chọn, tiếp nhận, triệu tập VĐV, HLV tập trung tập huấn (tập luyện, huấn luyện) hoặc thi đấu; trong đó có tên đội tuyển, danh sách chi tiết các thành viên của đội tuyển, thời gian tập trung, các chế độ liên quan và trách nhiệm thi hành.” (có Văn bản số 1896/TCTDTT-KHTC ngày 07/12/2022 của Cục Thể dục thể thao gửi kèm)

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Tập trung tập huấn, thi đấu là quá trình huấn luyện, tập luyện, thi đấu có hệ thống để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu cho vận động viên”.

	
	
	5. Tại Điểm b, Khoản 3 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét điều chỉnh lại thời gian tập huấn như sau:“Thời gian tập trung thi đấu: Là thời gian được quy định trongĐiều lệ giải và số ngày thành viên đội thể thao tham gia thực tế theo lịch thi đấu của Ban tổ chức giải”. Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở kế thừa các Nghị quyết đã thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang (cũ) và tỉnh Hà Giang và trong trường hợp một số thành viên có tên trong danh sách đoàn tham gia nhưng không tham gia.
	5.  Đã tiếp thu và chỉnh sửa.


	
	
	6. Tại Khoản 2 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết, đề nghị đơn vị soạn thảo điều chỉnh, sửa đổi như sau: “Khuyến khích các đơn vị quản lý huấn luyện viên, vận động viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác sử dụng các nguồn thu hợp khác (nếu có) tại đơn vị để bổ sung hỗ trợchế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao theo quy định”.
	6.  Đã tiếp thu và chỉnh sửa.


	
	Thanh tra tỉnh
	7. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát nội dung tại Khoản 3, Điều 3 và Khoản 1, Điều 4 của dự thảo Nghị quyết, bổ sung đối tượng áp dụng là “nhân viên y tế” nhằm bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất của đối tượng thụ hưởng tại Điều 2 của bản dự thảo.
	7. Đã tiếp thu và chỉnh sửa


	Điều 4
	Sở Tư pháp
	1. Điều 3 (Mức chi và thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng), Điều 4 (Kinh phí thực hiện) dự thảo đối với thành viên đội thể thể thao cấp ngành thuộc tỉnh, cấp 

xã, đề nghị cơ quan soạn thảo lấy ý kiến của Sở Tài chính về mức chi, nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Nghị quyết.
	1. Đã tiếp thu. Sở Tài chính đã có Văn bản số 920/STC-HCSN ngày 09/02/2026 về việc tham gia ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị quyết.


	Nội dung khác
	Sở Tư pháp
	1. Phần nơi nhận, đề nghị chỉnh sửa nơi nhận “Cục KTVB&QLXLVPHC, Bộ Tư pháp” thành “Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp”; “Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh” thành “Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh”; “Các Sở, ban, ngành” thành “Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh” để đảm bảo đầy đủ, chính xác.
	1. Đã tiếp thu và chỉnh sửa


	
	
	2. Đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp với Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Phụ lục I, Mẫu số 17 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, như: Bỏ dấu gạch ngang dưới phần tên gọi Nghị quyết; điểm b khoản 3 Điều 3 bỏ một từ “và” sau cụm từ “Điều lệ giải” do thừa; chỉnh sửa dấu “:” sau cụm từ “Điều 5” thành dấu “.”.v.v…
	2. Đã tiếp thu và chỉnh sửa


	
	Thanh tra tỉnh
	3. Tại ý b, phần 1, mục IV: Dự thảo viết “Thành viên đội thể thao gồm huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế .... đang tập trung tập huấn, thi đấu...” Đề nghị bổ sung cụm từ “bác sỹ, kỹ thuật y” vào sau từ “nhân viên y tế”. Cụ thể sửa thành “...huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) thuộc các đội tuyển, đội tuyển trẻ...”
	3. Đã tiếp thu và chỉnh sửa



